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THÔNG TƯ
 Hướng dẫn về cấp giấy phép băng tần

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của  

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ  
Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị  định số  24/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2004  của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn  
thông về tần số vô tuyến điện;

Căn cứ Nghị định 142/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Chính  
phủ qui định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô  
tuyến điện;

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cụ thể việc cấp giấy phép băng  
tần cho các tổ chức, doanh nghiệp như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Thông tư này hướng dẫn việc cấp giấy phép băng tần cho các doanh nghiệp 

viễn thông có giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông, các tổ 
chức, doanh nghiệp chủ mạng viễn thông dùng riêng, mạng nội bộ có sử dụng tần 
số vô tuyến điện.

2. Cơ quan cấp giấy phép băng tần
2.1. Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp nhận, xử 

lý hồ sơ, cấp, thu hồi giấy phép băng tần. 
2.2. Theo từng thời kỳ trên cơ sở quy hoạch, Bộ Thông tin và Truyền thông 

công bố các đoạn băng tần được xem xét cấp giấy phép băng tần và hình thức cấp 
phép băng tần.

3. Hồ sơ xin cấp giấy phép băng tần 
Tổ chức, doanh nghiệp xin cấp giấy phép băng tần phải chịu trách nhiệm về 

tính chính xác và tính hợp pháp của các tài liệu trong hồ sơ liên quan. 
3.1. Hồ sơ xin cấp giấy phép băng tần đối với mạng viễn thông công cộng,  

mạng viễn thông dùng riêng đã có giấy phép thiết lập mạng 
3.1.1. Hồ sơ được lập thành 3 bộ (1 bộ là bản chính, 2 bộ là bản sao) gồm:
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a) Đơn xin cấp phép (theo mẫu quy định tại Phụ lục 1);
b) Bản sao Giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông đối với 

mạng viễn thông công cộng; Bản sao giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng 
riêng đối với mạng viễn thông dùng riêng.

3.1.2. Riêng đối với các doanh nghiệp viễn thông trúng tuyển giấy phép thiết 
lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông, hồ sơ xin cấp giấy phép băng tần chính 
là hồ sơ thi tuyển trúng tuyển.

3.2. Hồ sơ xin cấp giấy phép băng tần đối với mạng viễn thông dùng riêng  
loại không phải cấp giấy phép thiết lập mạng và mạng nội bộ 

Hồ sơ được lập thành 3 bộ (1 bộ là bản chính, 2 bộ là bản sao) gồm:
3.2.1. Đơn xin cấp phép kèm theo Đề án xin sử dụng băng tần số để thiết lập 

mạng thông tin vô tuyến điện, trong đó nêu rõ:
- Đoạn băng tần sử dụng;
- Công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ sử dụng (bắt buộc phải ghi chi tiết các 

thông tin về phát xạ giả, phát xạ trong băng, phát xạ ngoài băng);
- Mục đích, phạm vi hoạt động;
- Cấu hình mạng;
- Phạm vi phủ sóng.
3.2.2. Bản sao có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật 

Quyết định thành lập đối với tổ chức, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với 
doanh nghiệp trong nước hoặc Giấy phép đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài hoặc Bên nước ngoài trong Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

4. Hồ sơ xin sửa đổi, bổ sung giấy phép 
4.1. Việc sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép băng tần (trừ thay đổi về băng 

tần, độ rộng băng tần) được thực hiện trong các trường hợp sau:
4.1.1. Khi có yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp về việc sửa đổi bổ sung nội 

dung giấy phép. 
4.1.2. Khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả 

phổ tần số vô tuyến điện.
4.2. Hồ sơ xin sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép 
Trong thời gian hiệu lực của giấy phép, nếu tổ chức, doanh nghiệp có nhu 

cầu sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép phải làm hồ sơ xin sửa đổi, bổ sung. Hồ 
sơ được lập thành 2 bộ (1 bộ là bản chính, 1 bộ là bản sao) gồm: 

a)  Đơn xin sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép;
b) Báo cáo chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung và các tài liệu có liên quan. 
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5. Hồ sơ xin cấp lại giấy phép băng tần 
Trước khi giấy phép băng tần hết hạn 90 ngày, nếu tổ chức, doanh nghiệp có 

đủ điều kiện và có yêu cầu tiếp tục sử dụng thì phải làm lại hồ sơ như trường hợp 
xin cấp phép mới. 

Cục Tần số vô tuyến điện cấp lại giấy phép băng tần trên cơ sở Quy hoạch, 
kế hoạch phát triển viễn thông và Giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ 
viễn thông hoặc giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng đối với trường hợp 
phải có giấy phép thiết lập mạng.

6. Nơi tiếp nhận hồ sơ và giao nhận giấy phép 
Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ Thông tin và Truyền thông, 115 Trần Duy 

Hưng, thành phố Hà Nội.
7. Trình tự, thủ tục giải quyết cấp giấy phép băng tần
Khi nhận được hồ sơ xin cấp giấy phép băng tần, Cục Tần số vô tuyến điện 

xem xét cấp phép theo trình tự, thủ tục như sau: 
7.1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ xin cấp phép
7.1.1. Tính hợp lệ của hồ sơ được xác định thông qua :
a) Số lượng bộ hồ sơ cần phải nộp và những đầu mục văn bản cần phải có 

trong mỗi bộ hồ sơ theo qui định;
b) Việc khai đủ nội dung và sự thống nhất giữa các giấy tờ trong hồ sơ xin 

cấp giấy phép băng tần.

7.1.2. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ theo quy định, trong thời hạn 02 ngày 
kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Tần số vô tuyến điện thông báo cho tổ chức, 
doanh nghiệp bằng văn bản (theo mẫu quy định tại Phụ lục 2) về những nội dung 
cần bổ sung, sửa đổi và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

7.2. Ấn định băng tần cho các tổ chức, doanh nghiệp xin cấp phép 
7.2.1. Việc ấn định băng tần cho các tổ chức, doanh nghiệp chủ mạng viễn 

thông dùng riêng, mạng nội bộ và mạng viễn thông công cộng trong trường hợp Bộ 
Thông tin và Truyền thông tổ chức thi tuyển thực hiện theo quy định của Bộ Thông 
tin và Truyền thông về thi tuyển. 

7.2.2. Việc ấn định băng tần cho các tổ chức, doanh nghiệp chủ mạng viễn 
thông dùng riêng, mạng nội bộ và mạng viễn thông công cộng trong trường hợp Bộ 
Thông tin và Truyền thông không tổ chức thi tuyển, thực hiện theo các bước sau:

a) Hồ sơ đến trước được ấn định băng tần trước căn cứ vào ngày Cục Tần số 
vô tuyến điện nhận được hồ sơ xin cấp giấy phép băng tần.

b) Xem xét việc tuân thủ các quy hoạch tần số liên quan.
c) Xem xét việc phù hợp với nội dung của giấy phép thiết lập mạng (trong 

trường hợp mạng phải có giấy phép thiết lập mạng). 
d) Dựa theo đề nghị tại hồ sơ xin cấp phép với điều kiện khả thi về băng tần. 
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7.3. Cấp giấy phép băng tần
7.3.1. Cục Tần số vô tuyến điện xem xét và hoàn thành xét cấp mới giấy 

phép (theo mẫu quy định tại Phụ lục 3) trong thời hạn không quá 45 ngày, cấp sửa 
đổi, bổ sung nội dung giấy phép trong thời hạn không quá 20 ngày, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

7.3.2. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Cục Tần số vô tuyến điện thông 
báo bằng văn bản cho tổ chức, doanh nghiệp.

7.3.3. Giấy phép băng tần cấp cho tổ chức, doanh nghiệp được đăng tải trên 
Website của Cục Tần số vô tuyến điện (www.rfd.gov.vn)

8. Nội dung giấy phép băng tần
Giấy phép băng tần có các nội dung cơ bản sau:
8.1. Tên tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép.
8.2. Thời hạn của giấy phép: giấy phép được cấp với thời hạn được đề nghị 

trong hồ sơ xin cấp phép nhưng tối đa không quá thời hạn của Giấy phép thiết lập 
mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc Giấy phép thiết lập mạng viễn thông 
dùng riêng (đối với mạng phải cấp giấy phép thiết lập mạng) và không quá 15 năm.

8.3. Mục đích sử dụng:
8.3.1. Đối với mạng viễn thông công cộng: ghi như giấy phép thiết lập mạng 

và cung cấp dịch vụ viễn thông.
8.3.2. Đối với mạng viễn thông dùng riêng (hoặc mạng nội bộ): thiết lập 

mạng viễn thông dùng riêng (hoặc mạng nội bộ) vô tuyến để đảm bảo thông tin 
cho các thành viên của mạng.

8.4. Phạm vi phủ sóng:
8.4.1. Đối với mạng viễn thông công cộng: ghi theo phạm vi cung cấp dịch 

vụ (hoặc phạm vi phủ sóng) được quy định trong giấy phép thiết lập mạng và cung 
cấp dịch vụ viễn thông.

8.4.2. Đối với mạng viễn thông dùng riêng: ghi theo phạm vi hoạt động của 
giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng vô tuyến (đối với mạng phải cấp 
giấy phép thiết lập mạng) hoặc theo phạm vi phủ sóng trên cơ sở đề nghị trong hồ 
sơ xin cấp phép.

8.4.3. Đối với mạng nội bộ: ghi theo phạm vi hoạt động của mạng nội bộ.
8.5. Đoạn băng tần được cấp phép: là đoạn băng tần (đã bao gồm băng tần 

bảo vệ) được ấn định theo qui định tại khoản 7.2.
8.6. Các giới hạn phát xạ: bao gồm các giới hạn phát xạ trong băng tần và 

ngoài băng tần được cấp phép; phát xạ ngoài phạm vi phủ sóng.  Cục Tần số vô 
tuyến điện quy định cụ thể các giới hạn phát xạ nêu trên dựa trên qui chuẩn kỹ 
thuật; trường hợp chưa có qui chuẩn kỹ thuật thì áp dụng tiêu chuẩn quốc tế và khả 
năng của công nghệ để đảm bảo giảm thiểu khả năng gây can nhiễu tới các băng 
tần lân cận.
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8.7. Trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép: tổ chức, doanh 
nghiệp được cấp giấy phép băng tần phải tuân thủ trách nhiệm được quy định tại 
Mục 11 của Thông tư này. 

9. Thu, nộp phí, lệ phí tần số vô tuyến điện
9.1. Mức thu phí, lệ phí tần số vô tuyến điện thực hiện theo qui định của Bộ 

Tài chính.
9.2. Phí sử dụng tần số của năm đầu tiên (tính cho thời hạn 12 tháng kể từ 

ngày giấy phép có hiệu lực) và lệ phí cấp giấy phép nộp một lần trước khi tổ chức, 
doanh nghiệp nhận giấy phép.

9.3. Phí sử dụng tần số của các năm tiếp theo (tính cho thời hạn 12 tháng) 
nộp một lần hàng năm, trước ngày đầu tiên sử dụng tần số của năm đó.

10. Thu hồi giấy phép
10.1. Cục Tần số vô tuyến điện thu hồi giấy phép băng tần đã cấp trong các 

trường hợp sau:
10.1.1. Tổ chức, doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép thiết lập mạng và cung 

cấp dịch vụ viễn thông hoặc giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng.
10.1.2. Đối với các mạng viễn thông dùng riêng không cần giấy phép thiết 

lập mạng và mạng nội bộ nếu sau thời hạn 01 năm kể từ ngày được cấp giấy phép 
băng tần mà tổ chức, doanh nghiệp không triển khai trên thực tế các nội dung quy 
định trong giấy phép băng tần.

10.1.3. Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng tần số không đúng mục đích theo qui 
định của giấy phép.

10.1.4. Tổ chức, doanh nghiệp không nộp phí, lệ phí tần số vô tuyến điện bị 
xử phạt vi phạm hành chính theo qui định của pháp luật về phí, lệ phí mà tại quyết 
định xử phạt đó có áp dụng biện pháp thu hồi giấy phép.

10.1.5.  Tổ chưc,  doanh nghiêp bị  xử phạt  theo quy định cua  Nghị  định 
142/2004/NĐ-CP ngày 08/07/2004 của Chính phủ qui định về việc xử phạt  vi 
phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện mà tại quyêt 
định xử phạt đó có ap dung biên phap thu hôi giây phép.

10.1.6. Khi quyết định điều chỉnh Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện yêu 
cầu phải thu hồi băng tần.

10.2. Cục Tần số vô tuyến điện ra quyết định thu hồi giấy phép băng tần 
theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

10.3. Kể từ ngày quyết định thu hồi giấy phép có hiệu lực, tổ chức, doanh 
nghiệp phải chấm dứt việc sử dụng băng tần được cấp; chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về mọi hậu quả do bị thu hồi giấy phép (trừ trường hợp thu hồi do điều chỉnh 
quy hoạch).
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11. Trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép
11.1. Chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị 

phát sóng vô tuyến điện, không gây nhiễu có hại và phải chịu sự kiểm tra kiểm soát 
của cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông và tần số vô tuyến điện;

11.2. Khai thác theo đúng các điều kiện quy định trong giấy phép;
11.3. Nộp lệ phí cấp giấy phép và phí sử dụng tần số đầy đủ, đúng hạn;
11.4. Trước khi đưa thiết bị vô tuyến điện vào khai thác, tổ chức, doanh 

nghiệp phải đăng ký danh mục các thiết bị phát sóng vô tuyến điện sử dụng trong 
mạng kèm theo các tham số kỹ thuật, khai thác (theo mẫu quy định tại Phụ lục 5). 
Trong quá trình khai thác, tổ chức, doanh nghiệp báo cáo theo định kỳ và bổ sung 
kịp thời khi có thay đổi hoặc khi có yêu cầu của cơ quan quản lý;

11.5. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin;
11.6. Phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép áp dụng các 

biện pháp phòng, tránh và xử lý can nhiễu hoặc tuân theo các quyết định của cơ 
quan quản lý trong trường hợp các bên liên quan không đi đến được thoả thuận 
phối hợp;

11.7. Tham gia và tuân thủ các thỏa thuận về phối hợp tần số biên giới do cơ 
quan quản lý tổ chức, ký kết;

11.8.  Trả lại băng tần ngay sau khi giấy phép băng tần hết  hiệu lực mà 
không được cấp lại;

11.9. Trách nhiệm đền bù giải phóng băng tần (trong trường hợp cần thiết) 
theo  quy  định  tại  Điều  6,  khoản  3,  điểm c,  Nghị  định  24/2004/NĐ-CP  ngày 
14/01/2004 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh 
Bưu chính, Viễn thông về tần số vô tuyến điện.

12. Tổ chức thực hiện
12.1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
12.2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần phản ánh kịp thời về 

Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét giải quyết.

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Các Sở BCVT;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các Doanh  nghiệp viễn thông;
- Công báo;
-  Website Chính phủ;
- Lưu : VT, CTS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Nam Thắng
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